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	Đổi mới phương pháp giảng dạy trong thời kỳ chuyển đổi số cho giáo dục đại học nói chung và đào tạo nguồn nhân lực cho giáo dục nghề nghiệp nói riêng nhằm đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao là vấn đề cần thiết của các trường đại học trong thời đại CMCN 4.0. Các phương pháp giảng dạy trong thời kỳ chuyển đối số đóng vai trò quan trọng để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực này cũng đóng vai trò quan trọng đến chất lượng đào tạo và sự phát triển của nhà trường. Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại những bước đột phá mới trong hoạt động đào tạo, thay đổi mục tiêu đào tạo, mô hình đào tạo và phương pháp giảng dạy truyền thống, bằng cách chuyển tải và đào tạo kiến thức hoàn toàn mới trong thời kỳ chuyển đổi số. Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin, công cụ kỹ thuật số, hệ thống mạng kết nối và siêu dữ liệu,  điện toán đám mây, phương pháp giảng dạy PBL (Project Based Learning), phương pháp giảng dạy DTL (Design Thinked Learning), phương pháp dạy học kết hợp giữa học trên lớp và học online (Blended Learning),…sẽ là những công cụ, là phương tiện, phương pháp tốt để thay đổi cách thức tổ chức, cách thức quản lý, cách thức đào tạo, cách thức giảng dạy nhằm đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh công nghiệp 4.0.
ABSTRACT:
Innovating teaching methods in the digital transformation for university education in general and human resources for professional education in particular is essential for universities in the Industry revolution  4.0 Teaching methods in the period of transformation have an important role in training high-quality human resources, and this human resource also have an important role in the quality of training and the development of the school. The industry revolution 4.0 promises new breakthroughs in training activities, changing training goals and training models, teach and train completely new knowledge in the digital transformation. With the development of information technology, digital tools, linked networks and metadata, cloud computing, PBL teaching method (Project Based Learning), DTL teaching method (Design Thinked Learning), the teaching method that combines classroom learning and online learning (Blended Learning), etc... are good tools and techniques to change the way of organization and management,  training method, teaching method to response the high-quality training model in the context of industry 4.0.

	
	
	

	
	
	



I. Mở đầu
Giáo dục đại học trong thời kỳ chuyển đổi số thay đổi hoàn toàn các mục tiêu học tập, những kỹ năng mới cần phải đạt được cho người tốt nghiệp ra trường cũng phải thay đổi, tư duy sáng tạo, phối hợp hợp tác, thiết kế ý tưởng, cũng như ra quyết định trong những tình huống phức tạp là những kỹ năng cần thiết trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 để đáp ứng yêu cầu của một thị trường lao động mới. Sự thay đổi về công nghệ, những kỹ năng mới hình thành do yêu cầu của xã hội thời hiện đại và những xu thế giáo dục mới làm cho giáo dục tương lai, giáo dục trong thời kỳ chuyển đổi số phải có tầm nhìn mới, khác biệt căn bản với nền giáo dục hiện tại.
Người học sẽ được học mọi lúc mọi nơi, cá nhân hóa việc học tập cũng như tự do lựa chọn học tập của người học, học tập và trải nghiệm thực tế cũng như việc gắn kết việc học tập với xã hội là những ưu điểm vượt trội trong thời kỳ chuyển đổi số. Sự thay đổi căn bản về thị trường lao động trong thời kỳ chuyển đổi số đã đặt ra rất nhiều thách thức cho các trường đại học, đòi hỏi các trường phải đổi mới toàn diện từ phương thức quản trị trường, đến đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với xu thế ngày nay.
Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng chuyển đổi số dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy... bao gồm các hệ thống không gian mạng, internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây. Qua đó, tạo ra những nhà máy thông minh với hệ thống máy móc tự kết nối với nhau, tự tổ chức và quản lý. Cuộc CMCN 4.0 có thể đưa đến tình trạng bất bình đẳng lớn hơn trong xã hội, đặc biệt là nguy cơ phá vỡ thị trường lao động truyền thống, tiến tới thiết lập một thị trường lao động mới mà ở đó là sự cạnh tranh của tri thức sáng tạo, của nền giáo dục chất lượng cao.
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Từ cuộc CMCN 4.0 dẫn đến kết quả tất yếu là nền giáo dục tương lai tiên tiến định hình và phát triển thành nền “Giáo dục 4.0”. Trong nền giáo dục 4.0, nguồn lực con người chất lượng cao mới là nguồn lực chủ yếu cho sự phát triển kinh tế xã hội thay vì nguồn lực tài chính hay nhân công rẻ, kém chất lượng như hiện nay. Lớp học số hóa, các thiết bị thông minh, thiết bị không dây và đa phương tiện kỹ thuật số ảo được phát triển mạnh, khóa học trên thiết bị di động và thiết kế trò chơi học tập là những công nghệ được hình thành trong thời kỳ chuyển đổi số, làm cho giáo dục phải thay đổi để phù hợp và tiệm cận với xu thế phát triển của công nghệ.
Công nghệ giáo dục thay đổi thì những xu hướng học tập trong nền giáo dục 4.0 cũng phải thay đổi, một số xu hướng giáo dục sẽ hình thành như xã hội học tập, chia nhỏ bài học, tài nguyên giáo dục mở và thiết bị học tập cá nhân sẽ xuất hiện.
Để đạt được những điều đó, sự thay đổi cơ bản đầu tiên là thay đổi về phương pháp dạy và học, thay đổi về tư tưởng của giảng viên và sinh viên về việc phương pháp dạy và học, phù hợp với yêu cầu của CMCN 4.0 cũng như nền giáo dục 4.0 đặt ra.
II. Kết quả nghiên cứu
1. Sự hình thành của nền giáo dục 4.0 trong thời kỳ chuyển đổi số đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Cuộc CMCN 4.0 đặt ra thách thức cho ngành giáo dục đại học phải thay đổi phương pháp dạy học cho phù hợp. Người thầy không còn là người cung cấp, truyền đạt thông tin tri thức cho người học mà còn có nhiệm vụ giúp người học phát triển phẩm chất, năng lực bản thân. Do đó phương pháp giáo dục đại học được chia làm 4 giai đoạn:
Giáo dục 1.0 bắt đầu được đánh dấu do sự tác động của Cách mạng công nghiệp dẫn đến nhu cầu lượng người đi học tăng lên, nhà nước chính thức tham gia vào công cuộc giáo dục quốc dân. Trước đó, số lượng người đi học giới hạn ở tầng lớp tinh hoa, và giáo dục còn thuộc trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo là chính. 
Giáo dục 2.0 xuất hiện khi số lượng lớn trường Đại học – Cao đẳng ra đời, gắn với việc phát triển vượt bậc của công nghệ in ấn và xuất bản. Thời kỳ này đại học chủ yếu giảng dạy và nghiên cứu, và vẫn chưa phổ biến cho số đông.
Giáo dục 3.0 đánh dấu sự xuất hiện ngày càng nhiều và đa dạng của công nghệ trong lớp học. Đầu thế kỷ 21 này, người ta có thể thấy nhiều lớp học không còn bảng phấn, mà thay vào đó là máy tính cá nhân, phương tiện giảng dạy tương tác. Lớp học đã đa dạng hóa, giáo dục trở nên phổ cập. Giáo dục, từ 1.0 đến 3.0 vẫn quan tâm nhiều hơn đến việc dạy. Thay vì cầm cuốn sách để đọc chép, thì phát bài giảng trên ti vi, hoặc là đưa bài giảng lên YouTube. Nửa cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỉ 21 chứng kiến những cải cách giáo dục theo đường lối “lấy học trò làm trung tâm”, sự tập trung bắt đầu chuyển từ việc “dạy” sang việc “học”. Các lớp học đã tương tác nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn, sinh viên đã tích cực chủ động nhiều hơn. Nhưng do nhiều nguyên nhân về chi phí, đội ngũ giảng viên, hạn chế về công nghệ nên lớp học vẫn theo dạng một thầy nhiều trò, chung một chương trình.
Giáo dục 4.0 là một mô hình giáo dục thông minh, liên kết chủ yếu giữa các yếu tố Nhà trường - Nhà quản lý - Nhà doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đổi mới, sáng tạo và năng suất lao động trong xã hội tri thức. Mô hình này cũng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giảng viên, sinh viên; tạo điều kiện cho hợp tác giữa giáo dục đại học và sản xuất công nghiệp; gắn kết cùng các nỗ lực phát triển kinh tế khu vực và địa phương ... Giáo dục 4.0 giúp hoạt động dạy và học diễn ra mọi lúc và mọi nơi, giúp người học có thể cá nhân hóa, hoàn toàn quyết định việc học tập theo nhu cầu của bản thân, giúp thay đổi tư duy và cách tiếp cận về mô hình đại học.
Trường Đại học - Cao đẳng không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang giá trị cho xã hội. Trường không chỉ đóng khung trong các bức tường của giảng đường, lớp học hay phòng thí nghiệm, mà phải mở rộng kết hợp với các doanh nghiệp, với thị trường lao động để trở thành một hệ sinh thái giáo dục.
2. Đổi mới phương pháp giảng dạy
Dạy học dựa trên nhu cầu của người học và biết cách tổ chức để học sinh, sinh viên thực hiện bằng được những nhu cầu bản thân là cả một nghệ thuật. Nó đòi hỏi người dạy phải thật sự tâm huyết, năng động và sáng tạo, phải thay đổi tư tưởng trong cách dạy, không chỉ là một người truyền đạt kiến thức mà còn là người chia sẽ các phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học và cách tích lũy, tìm tòi kiến thức; giúp người học phát huy được khả năng tự nghiên cứu, tự học của bản thân. 
Từ những thực trạng nêu trên, bài viết này tôi đưa ra một số phương pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy trong thời kỳ chuyển đổi số đáp ứng mô hình đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
Phương pháp 1: Phương pháp giảng dạy PBL (Project Based Learning)
Phương pháp giảng dạy dựa trên dự án: là phương pháp đào tạo dựa trên việc giao một dự án cho người học và nhu cầu hợp tác để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện, trình bày hoặc thực hiện vào cuối khóa học. Hai tính năng không thể thiếu của đào tạo dựa trên dự án là: Các câu hỏi gợi mở vấn đề, động viên người học và sản phẩm của người học đáp ứng yêu cầu đã nêu. Phương pháp này giúp sinh viên đạt được những kỹ năng như:
· Sinh viên thực hiện các dự án phù hợp với mong muốn và khả năng của mình.
· Tổng hợp và phân tích thông tin, khám phá và báo cáo kết quả.
· Sinh viên thực hiện nghiên cứu bằng cách sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau.
· Dự án cần thiết để thực hiện trong nhiều lĩnh vực và kiến ​​thức khác nhau.
· Sinh viên phải kết hợp nhiều kiến ​​thức và kỹ năng.
· Dự án liên quan đến việc thiết kế và phát triển một sản phẩm, bản trình bày hoặc triển khai mà người khác có thể xem hoặc sử dụng.
· Việc đào tạo và tạo điều kiện cho dự án được hướng dẫn bởi các mục tiêu của đào tạo.
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Các bước của phương pháp giảng dạy PBL bao gồm:
· Xác định vấn đề;
· Đưa ra thực trạng cụ thể của vấn đề;
· Cung cấp thông tin cần thiết;
· Xác định các nguồn thông tin có thể có;
· Phát triển các giải pháp khả thi;
· Phân tích và đưa ra các giải pháp tốt hơn;
· Trình bày quyết định cuối cùng, bằng miệng hoặc bằng văn bản.
· Nâng cao kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề của người học và khả năng làm việc nhóm.
· Đặc điểm của phương pháp giảng dạy Project-Based Learning
Định hướng những nội dung quan trọng. Mục tiêu của phương pháp này là giúp sinh viên nắm được những chuẩn mực và các khái niệm chính nằm trong trọng tâm đào tạo và cách áp dụng nó vào thực tế.
Đòi hỏi tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp và trao đổi thông tin. Để có câu trả lời cho câu hỏi gợi mở và tạo ra một sản phẩm chất lượng, các bạn cần tư duy nhiều hơn là ghi nhớ thông tin đơn thuần. Người học cần sử dụng những kỹ năng, năng lực tư duy của não bộ kết hợp cùng các kỹ năng mềm Đây là những yếu tố tiên quyết để có được thành công trong môi trường làm việc hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số.
Cần có các câu hỏi mang tư duy phản biện – một phần không thể thiếu của quá trình học hỏi và sáng tạo. Sinh viên chính là người đặt ra những câu hỏi phản biện, tìm kiếm câu trả lời và đưa ra kết luận cho mình. Quá trình này dẫn dắt các bạn xây dựng một ý tưởng, một sản phẩm hoặc một dự án hoàn thiện và chuyên biệt.
Phương pháp này thiết kế xoay quanh một câu hỏi gợi mở ý tưởng tập trung vào các hoạt động của người học và phụ thuộc vào việc họ học được những gì trong khung chương trình, các cuộc tranh luận, các thách thức và các vấn đề nảy sinh.
· Tạo ra nhu cầu cần phải nắm được nội dung và các kỹ năng thiết yếu. Một bài học chuẩn theo phương pháp Project-based learning sẽ được bắt đầu bằng việc đưa ra các kiến thức và khái niệm. Sau khi sinh viên đã nắm được vấn đề sẽ có cơ hội ứng dụng vào các dự án cụ thể. Điều này tạo nên tình huống và lý do để người học chủ động học và nắm được các kiến thức, khái niệm của môn học để hoàn thành dự án.
· Tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện bản thân, tiếng nói và tự ra quyết định. Các bạn sẽ học cách làm việc độc lập và có trách nhiệm khi phải đưa ra quyết định. Phương pháp tạo cơ hội cho bạn được lựa chọn, thể hiện những gì đã học theo cách của riêng mình giúp tăng sự say mê học tập của người học.
· Có nhận xét và đánh giá quá trình. Sinh viên được yêu cầu đưa ra và nhận lại các phản hồi từ phía giảng viên giảng dạy để nâng cao chất lượng sản phẩm mình tạo ra, suy nghĩ về những gì đã học được.
Phương pháp 2: Phương pháp giảng dạy DTL (Design Thinked Learning)
Design Thinked Learning được gọi là phương pháp giảng dạy có tư duy thiết kế, là một giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề. Đây là quá trình tư duy nhằm tiếp cận và giải quyết vấn đề dựa trên tư duy hình ảnh để hữu hình hóa giải pháp.
Cho dù vấn đề đơn giản hay phức tạp, đặc biệt là các vấn đề trừu tượng, khó dự tính trong tương lai, phương pháp này giúp sinh viên giải quyết được bằng cách hiểu sâu các vấn đề liên quan đến con người, cách tiếp cận thực tế bằng tư duy hình ảnh và các phương thức kiểm tra.
Những tập đoàn hàng đầu thế giới như Apple, Google, Samsung đã nhanh chóng áp dụng phương pháp Design Thinked Learning để huấn luyện cho nhân viên của họ. Nhờ đó mà thúc đẩy mỗi cá nhân suy nghĩ liên tục, tích cực, đưa ra những ý tưởng mới. Không có ý tưởng nào là tồi tệ cả, mọi ý tưởng đều được tôn trọng và cùng nhau chọn ra ý tưởng tốt nhất. Mỗi cá nhân sẽ được phát triển một cách tích cực và nâng cao hiệu suất khả năng làm việc, cũng như khả năng giải quyết các vấn đề. 
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· Đặc điểm của phương pháp giảng dạy Design Thinked Learning
1. Tập trung vào các vấn đề cốt lõi: DTL không chỉ có mục đích là sự sáng tạo và đổi mới, nó đặc biệt đi thẳng vào việc tạo lập giá trị và giải quyết những vấn đề. Nhờ đó mà sinh viên có thể nhìn thấy cốt lõi của vấn đề thay vì triệu chứng của chúng.
2. Tận dụng tư duy nhóm: Bằng cách xây dựng các nhóm mà phương pháp này mang lại nhiều tiếng nói, thúc đẩy trí thông minh, kinh nghiệm và chuyên môn của tập thể. Có nhiều góc nhìn đa dạng giúp đưa ra các giải pháp sáng tạo hơn.
3. Thúc đẩy tinh thần sáng tạo: Không có một ranh giới nào giữa sếp với nhân viên; giữa giảng viên với sinh viên trong quá trình thực hiện phương pháp DTL cả và cũng không có bất kỳ sự phê phán nào trong quá trình đi tìm ý tưởng giải quyết vấn đề. Chính vì thế, phương pháp DTL thúc đẩy tinh thần sáng tạo của từng cá nhân trong nhóm đưa ra những giải pháp chất lượng nhất, tính thực tiễn cao nhất.
· Các bước thực hiện của phương pháp giảng dạy Design Thinked Learning 
Bước 1: Empathize - Thấu hiểu: Bước này, yêu cầu đặt ra là nắm sâu hơn vấn đề đang giải quyết. Để đạt được mục tiêu này, sinh viên cần đặt ra các câu hỏi để tìm ra yếu tố liên quan đến dự án được yêu cầu.
Bước 2: Define - Xác định: Sau khi đã hiểu các vấn đề, bước tiếp theo là sinh viên phải biết cách trình bày rõ ràng, tư duy ưu tiên lựa chọn các vấn đề nào nên được giải quyết, kỳ vọng nào nên được đáp ứng. Trên thực tế, nhiều vấn đề có sự kết nối lẫn nhau và có mối quan hệ nhân quả. Vì thế, việc tìm các mẫu số chung của các vấn đề là vô cùng cấp thiết giúp sinh viên thấy được sự kết nối, đồng thời thấy được nguồn lực hỗ trợ hay các bộ phận chủ chốt phụ trách có liên quan.
Bước 3: Ideate - Tạo ra ý tưởng cho các giải pháp: Đây là bước hấp dẫn nhất trong chuỗi hoạt động của phương pháp giảng dạy DTL. Ph tập trung vào hoạt động lên ý tưởng dưới sự hỗ trợ của nhóm và làm sao để đưa ra những ý tưởng thật tốt.

Công cụ cần sử dụng trong bước này là: Brainstorming
Brainstorming là một công cụ được sử dụng nhiều nhất trong các buổi họp nhóm ở công ty hay hoạt động đội nhóm. Tuy nhiên, những buổi brainstorming thường gặp các vấn đề cập rập khi các ý tưởng rời rạc nhau, đi quá xa so với vấn đề hoặc quá nhiều ý kiến trái chiều. Để đảm bảo sử dụng công cụ brainstorming một cách hiệu quả nhất, cần thực hiện từng bước như sau:
· Warm up and Explain problem: Giới thiệu về vấn đề và trình bày mô hình xương cá (fishbone diagram) để mọi người cùng nắm rõ những thông tin cần thiết. Đây là điều hết sức quan trọng để ý tưởng đi theo định hướng đúng và giải quyết được những vấn đề cốt lõi.
· Present rules: Thông báo cho mọi người luật thảo luận. Trong brainstorming chỉ có 1 luật duy nhất là Không Phán Xét bất kì ý tưởng nào đưa ra.
· Call for ideas: Tất cả mọi người viết hết các ý tưởng trong đầu mình vào một tờ giấy. Mục tiêu đạt càng nhiều ý tưởng càng tốt, không quan trọng chất lượng hay tính đúng sai của ý tưởng tại bước này.
· Discussion: Tại bước này, mọi người sẽ cùng dán các ý tưởng lên bảng theo từng vùng, mỗi vùng chứa các ý tưởng liên quan tới nhau hoặc giống nhau. Sau đó, tiến hành thảo luận lần lượt từng vùng và chọn ra 1-2 ý tưởng tối ưu nhất trong vùng đó. Đây là thời điểm để nhận xét và suy luận tự do. Những ý tưởng tranh cãi sẽ được để riêng sang một bên.
· Evaluation: Sau khi đã chọn được những ý tưởng phù hợp. bước này sẽ tiến hành đánh giá một lần nữa những ý tưởng tốt nhất để đưa ra làm giải pháp. Những ý tưởng nào còn gây tranh cãi và không thống nhất cũng sẽ được loại bỏ. Mục tiêu tại bước này là đạt được 1-2 ý tưởng hoặc 1 nhóm ý tưởng thích hợp và tốt nhất.
Bước 4: Prototype - Trực quan hoá: Đây là bước mà sinh viên sẽ hữu hình hóa các ý tưởng của mình bằng những mô hình hay sản phẩm mẫu, từ đó có thể nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho từng vấn đề đã đặt ra ở 3 bước trước. 
Bước 5: Test - Kiểm tra: Đây là bước cuối cùng của quy trình, trong suốt giai đoạn này cần phải liên tục thử nghiệm và thu thập phản hồi từ người dùng để tiếp tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ, cách giải quyết các vấn đề. Các phản hồi là yếu tố quan trọng để phát triển và hoàn thiện giải pháp. Vì giải pháp có thể phù hợp hôm nay nhưng lại trở nên vô dụng vào hôm sau. 
Phương pháp 3: Phương pháp dạy học kết hợp giữa học trên lớp và học online (Blended Learning)
Phương pháp Blended learning là việc kết hợp phương thức học tập điện tử (e-Learning) với phương thức dạy - học truyền thống (theo đó người dạy và người học cùng có mặt) nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và chất lượng giáo dục. Trong đó “Học tập điện tử (e-Learning) là hình thức học tập, qua đó người học có thể tự học mọi lúc, học mọi nơi thông qua các học liệu điện tử đa phương tiện (lời giảng, lời thuyết minh, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa,…).
Các hình thức học tập như M-Learning (học thông qua thiết bị di động: điện thoại thông minh, máy tính bảng, màn hình tương tác), U-Learning (học thông qua các phương thức tương tác thực tế ảo diễn ra bất kỳ nơi nào), hay smart-Learning (phương tiện học tập thông minh) đều là các hình thái của phương pháp dạy học kết hợp giữa học trên lớp và học online.
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· Đặc điểm của phương pháp dạy học kết hợp giữa học trên lớp và học online (Blended Learning)
· Người dạy sử dụng hình thức chính là học tập truyền thống khi giảng dạy, tuy nhiên có cung cấp thêm các tài liệu trực tuyến để người học tra cứu thông qua Internet.
· Người dạy thiết kế xen kẽ các bài giảng trực tuyến bên cạnh các bài giảng theo phương thức truyền thống để giúp người học làm quen dần với hình thức học tập trực tuyến. Việc trao đổi, thảo luận, hỗ trợ người học sẽ được mở rộng thực hiện thông qua các công cụ hỗ trợ như: Email, Forum,… bên cạnh gặp mặt trao đổi trực tiếp.
· Bên cạnh việc thiết kế xen kẽ các bài giảng trực tuyến như mức độ 2, ở mức độ 3 người học sẽ được kiểm tra và đánh giá bằng hình thức trực tuyến.
Hiện nay trên thế giới có 6 mô hình Blended Learning đang được áp dụng để giảng dạy cho bậc đại học - cao đẳng, bao gồm:
· Mô hình Face-to-Face Drive: Sử dụng mô hình giảng dạy truyền thống là chính trong việc giảng dạy, tuy nhiên có ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp tài liệu học tập và thực hiện các bài đánh giá. Theo đó, người học sẽ giành thời gian để tham gia học tập, trao đổi, thảo luận trực tiếp tại lớp còn việc đọc tài liệu hay thực hiện các bài tập sẽ thông qua Internet. Mô hình này giúp người dạy có nhiều thời gian hơn để hỗ người học, phù hợp với lớp học có sự phân khúc hay chênh lệch về kiến thức giữa các thành viên trong lớp học.
· Mô hình Rotation: Người học sẽ học luân phiên giữa 2 mô hình học tập truyền thống và học tập trực tuyến theo một lịch trình đã được công bố. Mô hình này tạo được tính linh hoạt trong việc dạy và học, người dạy có thể hỗ trợ người học các nội dung của buổi học trực tuyến vào các buổi học truyền thống dựa theo nhu cầu của người học.
· Mô hình Flex: Người dạy đưa ra định hướng, hướng dẫn người học chủ động học tập theo mô hình học tập trực tuyến, giờ học trực tiếp sẽ giành để trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc. Mô hình này giúp người học phát huy được khả năng tự học, tự nghiên cứu, người học có thể chủ động sắp xếp thời gian học, không gian học cũng như thời lượng học cho phù hợp với bản thân.
· Mô hình Online Lab: Trong suốt thời gian của khóa học, người học tham gia học trực tuyến tại các phòng máy chuyên dùng, đồng thời chịu sự quản lý và giám sát của các giám sát viên khóa học. Mô hình này giúp giảm bớt áp lực về phòng học trực tiếp, giảm số lượng người tham gia giảng dạy, tuy nhiên sẽ làm tăng số lượng của giám sát viên.
· Mô hình Self-Blended: Cho phép người học có thể đăng ký học trực tuyến các môn học ngoài chương trình học. Mô hình này phù hợp với bậc đào tạo đại học, khuyến khích người học nâng cao kiến thức, mở rộng chuyên môn, học thêm các môn học theo sở thích cá nhân.
· Mô hình Online Driver: Sử dụng hoàn toàn mô hình học tập trực tuyến trong dạy và học. Người học dựa trên các hướng dẫn, bài giảng, bài tập,… do người dạy cung cấp thông qua Internet để tiến hành học. Các vấn đề thắc mắc cần hỗ trợ, trao đổi đều được tiến hành trực tuyến. Mô hình này phù hợp với người học cần sự linh động về thời gian học, lịch học, có thể áp dụng cho bậc đại học, sau đại học, hệ đại học vừa học vừa làm,…
Với việc đổi mới phương pháp giảng dạy bằng 3 phương pháp trên, chúng ta có thể thiết kết các lớp học được trang bị đầy đủ tài nguyên học tập và công cụ tương tác để có thể đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập cho nhiều đối tượng người học. Các phương pháp giáo dục này đã phát triển ở nhiều khu vực trên thế giới và đang mạnh nhất ở khu vực Bắc Mỹ, châu Âu. Tại Việt Nam, việc áp dụng các phương pháp giáo dục này cũng phát triển khá nhanh ở một số trường đại học và cao đẳng chất lượng cao.
Lấy ví dụ là chúng ta quay phim người giảng dạy tốt nhất của một môn học nào đó và cung cấp tài nguyên học tập này đến sinh viên. Yêu cầu sinh viên phải tự học lý thuyết qua phim này, đến lớp không phải nghe lý thuyết nữa mà chỉ để làm bài tập, thảo luận, chia sẻ, đánh giá lẫn nhau ...
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839685][bookmark: _Toc10839344]Trong thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch Covid -2019, việc học trực tuyến thông qua các ứng dụng như Zoom, Google Meeting... là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo không bị gián đoạn việc học. Tuy nhiên vừa qua, do các yếu tố nêu trên nên phương pháp trực tuyến vẫn chưa phát huy được hết tính năng của nó, vì vậy giảng viên cần phải xây dựng lại hệ thống bài giảng số, xây dựng các video minh họa từng phần, xây dựng hệ thống đánh giá học tập, xây dựng hoặc sử dụng các công cụ minh họa trên thực tế ảo. Bên cạnh đó, người học phải thay đổi phương pháp học tập, dành nhiều thời gian hơn cho việc tự nghiên cứu, tự làm trước, rèn luyện tư duy phản biện một cách nghiêm túc, thay đổi về thái độ học trực tuyến. Nếu thực hiện được các yếu tố đó thì mô hình đào tạo trực tuyến là một phương pháp quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số.

3. Các giải pháp cần thiết khi áp dúng 3 phương pháp giảng dạy (PBL, DTL, BL) để nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường

3.1 Đề xuất giải pháp ở cấp khoa: 
- Các ngành đào tạo cần rà soát lại các môn học và phương pháp sử dụng cho mỗi môn học để các môn học có sự liền mạch và gắn kết với nhau. Điều này, trước hết là, giúp người học dễ dàng hệ thống được kiến thức của mình. Thứ hai là, sắp xếp thứ tự các môn học phù hợp, tránh để sinh viên phải thực hiện nhiều dự án của nhiều môn học khác nhau trong cùng một thời điểm. 
- Hỗ trợ giảng viên tìm giáo trình phục vụ giảng dạy và sinh viên có thể tiếp cận được các đầu sách này. 
- Phát triển chương trình trợ giảng: những sinh viên có học lực tốt và khả năng sắp xếp thời gian tốt có thể đăng ký làm trợ giảng các công việc hành chính cho giảng viên, nhằm giảm bớt thời gian làm các công việc giấy tờ, setup LMS, điểm danh,… Đây là một ý tưởng hay, Ban lãnh đạo Khoa nên nghiên cứu tìm cách thức triển khai cho các môn học đang thực hiện phương pháp dạy học theo dự án - PBL. 
- Chia sẻ thông tin của cộng đồng cựu sinh viên: đây có thể sẽ là nguồn cho các dự án, mentor, trainer và khách mời cho các buổi seminar tại lớp học. 
3.2 Đề xuất giải pháp ở cấp trường: 
- Nhà trường nên có thêm các khoá huấn luyện nâng cao kỹ năng giảng dạy và tổ chức lớp học theo những phương pháp mới cho giảng viên. Đây là những khoá học nâng cao, giúp giảng viên có thể phát triển chuyên môn đào tạo của mình.
- Tập trung hơn cho việc đào tạo kỹ năng tự học của sinh viên. Do sinh viên đầu vào vốn đã không có kỹ năng tự học, một điều lẽ ra cần được học từ những năm tháng học phổ thông. Vào môi trường Đại học, Cao đẳng, những kỹ năng này chưa được tập trung đào tạo, sinh viên phải tự thân vận động để thích nghi. Các khoá kỹ năng mềm hiện tại chỉ đào tạo với thời lượng rất ngắn về kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản trị thời gian, kỹ năng giao tiếp và những kỹ năng để làm việc tại doanh nghiệp trong tương lai. Trong khi sinh viên còn thiếu hẳn những kỹ năng để giúp cho sinh viên biết cách học tốt ở hiện tại. Liệt kê một số kỹ năng như: 
• Kỹ năng viết học thuật (academic writing) 
• Kỹ năng viết trích dẫn (đạo văn và cách nào để tránh) 
• Kỹ năng đọc sách (reading skill), tóm tắt và đánh giá sách (book report và book review) 
• Kỹ năng tìm kiếm và tổ chức thông tin học thuật (Academic Information Seeking) 
• Lập luận và phản biện 
- Như trình bày ở những phần trên, đối với những môn học theo dự án hiện nay, một giảng viên đang phải đóng nhiều vai trò và đôi khi cùng làm việc trong một nhóm. Vì vậy, các giảng viên đang làm việc với thời lượng nhiều hơn, nhiều giảng viên hơn, nhưng ngân sách cho lớp học vẫn không đổi. Ngoài ra, các hoạt động bên ngoài trường như mời báo cáo viên đến chia sẻ cũng đang sử dụng nguồn ngân sách tự túc của giảng viên. Trong thời gian tới, nhà trường đang hướng đến việc vừa mở rộng vừa nâng tầm chất lượng đào tạo, cần có một cơ chế chính thức để làm việc với các đối tác ngoài trường cũng như những chính sách đối với những môn học quan trọng của ngành đang được triển khai đào tạo theo phương pháp hiện đại. - Ngoài ra, hệ thống học trực tuyến vẫn còn bị lỗi và chưa hoàn thiện, một số cơ chế và chính sách đánh giá chưa hợp lý, nhà trường có thể nghiên cứu để cải thiện theo hướng khuyến khích sự phát huy sáng tạo và chủ động trong giảng dạy.

Kết luận
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 đã tạo điều kiện thuận lợi chưa từng có cho công cuộc chuyển đổi số cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, sự xuất hiện của những công nghệ hiện đại và các thiết bị thông minh thật là điều tuyệt vời. Để thực hiện điều này, mỗi giảng viên cần quyết tâm và kiên trì, nỗ lực hết mình mà trước hết cần chủ động tìm hiểu và ứng dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ vào việc nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, thay đổi phương pháp giảng dạy.  Điều đó thúc đẩy mọi người nhanh chóng nghiên cứu chuyển đổi phương pháp giảng dạy với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, giúp cho giảng viên có thể dành nhiều thời gian nghiên cứu áp dụng công nghệ mới vào mô hình giảng dạy, thay đổi tư duy học tập của sinh viên, thay đổi hình ảnh một lớp học thụ động bằng một lớp học sinh động với các phương tiện dạy học hiện đại.








[bookmark: _GoBack]Tài liệu tham khảo
1. Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
2. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
3. Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2925".
4. Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
5. Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, NCKH góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2925".
6. Hồ sợ dự thảo Đề án chuyển đổi số Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ.
7. Chỉ thị, báo cáo tổng kết năm học và hướng dẫn nhiệm vụ CNTT các năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Các tài liệu khác tham khảo trên Internet.
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